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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 4 

Tuần 6 – Đề B 

Phần I. Trắc nghiệm 

1. Chọn câu trả lời đúng 

a) Số lớn nhất có 4 chữ số  khác nhau mà chữ số hàng nghìn là 2 là : 

A. 2000 B. 2987 C. 2999 D. 2013 

b) Giá trị của chữ số 3 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là : 

A. 30000 B. 3000 C. 300  D. 30 

2. Khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng 

a) Bắt đầu từ năm 2000 đến hết năm 2040 có số năm nhuận là : 

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 

b) Tháng Hai của năm nhuận có số ngày là : 

A. 30 B. 31 C. 29 D. 28 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

a ) Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lẻ bé nhất có 3 chữ số là 

5050 … 

b ) Trung bình cộng của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số là 

4494 … 

c) Trung bình cộng của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ 

số khác nhau là 49894 … 

d) Trung bình cộng của số bé nhất có 3 chữ số, số bé nhất có 4 chữ số và số bé nhất 

có 5 chữ số là 3700 … 

4. Đánh dấu X vào ô thích hợp : 



 Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Câu Đúng Sai 

a) Tổng của số lẻ bé nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 
4 chữ số là 11000 

  

b) Tổng của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất 
có 4 chữ số khác nhau là 11022 

  

c) Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số đều là chẵn và số 
bé nhất có 4 chữ số đều là lẻ là 7777 

  

d) Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số lớn 
nhất có 4 chữ số đều là chẵn là 988 

  

 

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán 

1. Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số, biết tổng bốn chữ số bằng 10 và chữ số hàng nghìn 

là chữ số chẵn nhỏ nhất. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

2. Một đội gồm 3 tổ tham gia sửa đường. Tổ I sửa được nhiều hơn trung bình cộng 

số mét đường của cả ba tổ là 12m. Tổ II sửa được nhiều hơn trung bình cộng số 

mét đường của tổ III và tổ II là 8m. Tổ III sửa được 60m đường. Hỏi cả đội đó sửa 

được bao nhiêu mét đường ? 

Bài giải 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

3. Không thực hiện phép tính, hãy tìm x : 

( x + 2138 ) x 4 = ( 2076 + 2138 ) x 4 

Bài giải 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 


